
1 NGUYỄN TRUNG HIẾU 18/04/2007 070207005165 Xã Phú Nghĩa, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (LT+H) Am GKSK Hết Hạn

2 NGUYỄN LÊ THẢO NHI 08/11/2001 074301004018 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Hủy HS

3 NGUYỄN THỊ NHI 19/05/1990 091190024368 Xã Gò Quao, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) Am CCCD thiếu số 

4 NGUYỄN THỊ TOAN 27/09/1978 027178004755 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am GKSK thiếu kết luận

5 HỒ TRẦN ANH VŨ 08/10/2005 074205007505 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Vi Phạm GT

6 THÁI KIM ANH 20/02/2008 089308008094 Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

7 NGUYỄN QUỐC DINH 22/07/1998 087098002009 Xã Tân Hộ Cơ, Tỉnh Đồng Tháp SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

8 HUỲNH THỊ MỸ DUNG 27/10/1988 074188008928 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

9 NGUYỄN NHẤT ĐỆ 05/08/1998 094098001072 Xã Long Hưng, Thành phố Cần Thơ SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

10 DƯƠNG HÙNG EM 01/01/1995 095095009031 Xã Hồng Dân, Tỉnh Cà Mau SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

11 TRẦN THỊ NGỌC HẠNH 10/10/1989 064189014500 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

12 PHẠM PHI HÙNG 11/07/2007 074207008979 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

13 TRẦN THỊ BÍCH HUYỀN 15/07/1996 091196015810 Xã Tây Yên, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

14 TRẦN VĂN KA 08/02/2002 091202016657 Xã An Biên, Tỉnh An Giang B2 SH lần đầu ( H ) Am Chưa TT QR 

15 VÒNG CỌOC KHÌN 20/02/2004 060204001976 Xã Hải Ninh, Tỉnh Lâm Đồng B SH lần đầu ( H ) Am Chưa TT QR 

16 CAO NGỌC QUỲNH NHƯ 05/07/2006 074306007538 Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

17 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 18/01/2008 074208003987 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

18 NGUYỄN VĂN VÕ 01/04/1990 074090000780 Phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh B11 SH lần đầu ( H ) Am Chưa TT QR 
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